BÀI 7: TIN YÊU VÀ ƯỚC VỌNG ( PHIẾU HỌC TẬP)

ÔN TẬP THỂ LOẠI: THƠ TỰ DO
(Mạch cảm xúc, cảm hứng chủ đạo)

Bài 1. Lựa chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây và sắp xếp hợp lý để thể hiện đúng nhất về thơ tự do.
	Dữ liệu
	Đáp án 
và trình tự sắp xếp
	Ví dụ minh họa

	(1) số bài trong mỗi tập thơ
	
	



	(2) quy định nghiêm ngặt   
	
	

	(3) số tiếng trong mỗi dòng thơ 
	
	

	(4) không quy dịnh 
	
	

	(5) số dòng trong mỗi khổ thơ
	
	

	(6) là thể thơ
	
	

	(7) là bài thơ
	
	

	(8) thơ tự do
	
	



Bài 2. Lựa chọn những cụm từ cho sẵn dưới đây và sắp xếp hợp lý để thể hiện đúng nhất sơ đồ về đặc điểm hình thức trong thơ tự do.
- có vần 
- số tiếng của từng dòng
- rất phóng khoáng
- rất gò bó
- vần chân hoặc vần lưng
- cách ngắt các vế trong dòng thơ
- vần liền hoặc vần cách
- cách bố trí thanh điệu hoặc vần ở các tiếng mạnh trong dòng thơ
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	Hình thức thơ tự do

	Đặc điểm
	

	


Biểu hiện
	Vần
	Nhịp

	
	rất linh hoạt
	được tạo nên

	
	
	hoặc không vần
		
	
	










	
		



	



	




	



	
		vần chân hoặc vần lưng
	vần liền hoặc vần cách



	




	



Bài 3. Theo em tính chất phóng khoáng về hình thức trong thơ tự do ảnh hưởng như thế nào trong việc diễn tả cảm xúc của nhà thơ?
Bài 4. Lựa chọn những từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sao cho đúng nhất về mạch cảm xúc trong thơ.
Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất trong bài thơ trữ tình là (1) …. Yếu tố này vận động theo một trình tự và phát triển thành (2) …. Mạch cảm xúc có nhiều (3) …, nó (4) … các yếu tố nội dung và hình thức của một bài thơ trữ tình.
Bài 5. Dựa vào phần tri thức ngữ văn trong bài 7, em hãy hoàn thiện phiếu học tập sau để thẻ hiện cách hiểu đúng nhất về cảm hứng chủ đạo của một tác phẩm văn học.
	Yếu tố
	Nội dung

	Cảm hứng chủ đạo
	

	Vai trò
	







LUYỆN ĐỀ 
THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI THƠ TỰ DO

Bài 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Bên kia sông Đuống
Quê hương ta lúa nếp thơm nồng
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp
Quê hương ta từ ngày khủng khiếp
Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn

Ruộng ta khô
Nhà ta cháy
Chó ngộ một đàn
Lưỡi dài lê sắc máu

Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang
Mẹ con đàn lợn âm dương
Chia lìa đôi ngả
Đám cưới chuột tưng bừng rộn rã
Bây giờ tan tác về đâu?
(Trích Bên kia sông Đuống – Hoàng Cầm)
a. Đoạn thơ trên được làm bằng thể thơ nào?
b. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính trong đoạn thơ trên.
c. Xác định mạch cảm xúc trong đoạn thơ trên. 
d. Em hiểu như thế nào về cụm từ “màu dân tộc” trong câu thơ “Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”? 
e. Hãy gọi tên 2 bức tranh Đông Hồ được tác giả nhắc đến trong đoạn thơ trên.
g. Xác định và nêu tác dụng của câu hỏi tu từ có trong đoạn thơ trên.
h. Cảm hứng chủ đạo của đoạn thơ.
i. Viết doạn văn diễn dịch khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về bốn câu thơ đầu của đoạn trích trên. Trong đoạn văn có sử dụng một thán từ và một từ tượng hình. Gạch dưới chân thán từ và từ tượng hình.



Bài 2: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
…
Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
[bookmark: _GoBack]Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sông trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì thành phong tục
Cơn ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được 
Nghe con.
(Trích Nói với con - Y Phương)
a. Xác định thể thơ của đoạn trích trên.
b. Giải nghĩa cụm từ “người đồng mình” có trong đoạn thơ.
c. Tìm và nêu tác dụng một thành ngữ được sử dụng trong đoạn thơ thơ trên. 
d. Đoạn thơ trên là lời của ai nói với ai. Nói về nội dung gì?
e. Chỉ ra hàm ý trong hình ảnh thơ “Lên đường” và “Không bao giờ nhỏ bé được”
g. Xác định mạch cảm xúc trong đoạn thơ trên. 
h. Cảm hứng chủ đạo của đoạn thơ.
i. Đoạn thơ trên đã bồi đắp thêm cho em tình cảm đẹp đẽ gì?
l. Từ nội dung của đoạn thơ trên cùng với những hiểu biết xã hội, em hãy viết đoạn văn khoảng nửa trang giấy thể hiện suy nghĩ về vai của niềm tin trong cuộc sống.





ÔN TẬP THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
(Biện pháp tu từ; Nghĩa của từ; Lựa chọn cấu trúc câu)


Bài 1. Phân biệt ý nghĩa của các câu sau.
a. Anh đi Hà Nội bao giờ?
    Bao giờ anh đi Hà Nội?
b. Học trực tuyến tuy mệt nhưng vui.
    Học trực tuyến tuy vui nhưng mệt
c. Nó gầy nhưng khỏe.
    Nó khỏe nhưng gầy.

Bài 2. Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong những câu sau:
a.   Rồi Nguyệt lại cười: 
     - Anh cứ yên tâm, vết thương chỉ sướt da thôi. Từ giờ đến sáng, em có thể đi lên đến tận trời được!
                                                   (Mảnh trăng cuối rừng – Nguyễn Minh Châu)
b.                   Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
                                                   (Nhớ rừng – Thế Lữ)
c.                    Mặt trời xuống biển như hòn lửa
                       Sóng dã cài then, đêm sập cửa
                                                   (Đoàn thuyền đánh ca – Huy Cận)
                   
d.                    Ung dung buồng lái ta ngồi
                        Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
                                                   (Tiểu đôi xe không kính – Phạm Tiến Duật)

Bài 3. Từ “chông chênh" trong khổ thơ dưới đây thuộc kiểu từ nào chia theo cấu tạo? Phân tích giá trị biểu đạt của từ đó.
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm.
                                                 (  Bài thơ về tiểu đôi xe không kính – Phạm Tiến Duật)
Bài 4. Kết thúc bài thơ Đồng chí, Chính Hữu có viết:
“Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo”
Trong câu thơ thứ 2 của đoạn thơ trên, theo em vì sao Chính Hữu lại dụng cả từ “cạnh” và “bên” dù đó là hai từ đồng nghĩa? 

LUYỆN ĐỀ 
THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI THƠ TỰ DO
Bài 1. Đọc đoạn thơ và thực hiện yêu cầu bên dưới:
      “Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
…
        Ta lớn lên bằng niềm tin rất thật 
Biết bao nhiêu hạnh phúc ở trên đời
Dẫu phải khi cay đắng dập vùi
Rằng cô Tấm cũng về làm hoàng hậu
Cây khế chua có đại bàng đến đậu
Chim ăn rồi trả ngon ngọt cho ta.”
  (Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm)
a. Đoạn trích trên được làm theo thể thơ gì?
b. Những truyện dân gian có nhân vật được tô đậm trong đoạn thơ trên thuộc thể loại truyện dân gian nào mà em đã học?
c. Giải thích nghĩa của từ “đồng bào”.
d. Em hãy nêu ý nghĩa của chi tiết:          
“Lạc Long Quân và Âu Cơ
               Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng.
e. Mạch cảm xúc của đoạn trích trên?
g. Cảm hứng chủ đạo của đoạn thơ trên? 
Bài 2: Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:
Trong một tiết dạy vẽ, có giáo viên bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì làm cho em thích nhất trong đời.
Cô giáo thầm nghĩ "Rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh". Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của một em học sinh Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.
Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi một hình ảnh đầy biểu tượng này.
Một em phán đoán
"Đó là bàn tay của bác nông dân".
Một em khác cự lại:
"Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẫu thuật....".
Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Douglas cười ngượng nghịu:
"Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!".
Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không đuợc xinh xắn như những đứa trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra rằng tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác, nhưng hóa ra đối với Douglas bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.
(Mai Hương, Vĩnh Thắng - Quà tặng cuộc sống)
a. Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
b. Văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy?
c. Theo em, chi tiết nào được xem là bước ngoặt của câu chuyện? Giải thích vì sao?
d. Vì sao cô giáo lại ngẩn ngơ trước câu trả lời của Douglas ?
e. Xét về cấu tạo, câu văn sau thuộc kiểu câu:
“Giáo viên bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì làm cho em thích nhất trong đời.”
g. Công dụng của dấu gạch ngang trong câu sau: 
“Một em phán đoán:
 - Đó là bàn tay của bác nông dân".
h. Thông điệp của văn bản trên là gì?
i.  Nếu được cô giáo yêu cầu vẽ một điều mà em thích nhất thì em sẽ vẽ gì? Vì sao? 
























